
PHỤ LỤC 1 

Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-HĐATVSLĐ ngày         /02/2024  của  

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Hưng Yên).    

1. Phông lớn treo tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và địa điểm 

tổ chức lễ phát động. 

Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 

2024. 

2. Khẩu hiệu (2 mặt) các doanh nghiệp tự chọn. 

- Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong 

chuỗi cung ứng. 

- Chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ.  

- Tham gia đầy đủ công tác huấn luyện về ATVSLĐ để phòng ngừa TNLĐ, 

BNN. 

- Cùng hành động vì môi trường làm việc An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp - Thân 

thiện. 

- An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình.  

- Tuân thủ nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.  

- Chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao 

động. 

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 



Danh sách tham dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:     /KH-HĐATVSLĐ ngày        /2024  của  

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Hưng Yên).    

1. Danh sách đơn vị cử người tham gia 

STT Đơn vị Địa chỉ Số lượng người 

tham dự (người) 

1 Công ty TNHH Mektec 

Manufacturing Việt Nam 

Lô K3&4, KCN TLII, Dị Sử, Mỹ 

Hào, Hưng Yên 

10 

2 Công ty TNHH Giày Ngọc Tề Lô L5, Khu công nghiệp dệt may Phố 

Nối B, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ 

Hào, Tỉnh Hưng Yên 

10 

3 Công ty CP thép Việt - Ý Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai 

Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 

Yên 

10 

4 Công ty CP Acecook Việt Nam TT Như Quỳnh, Văn Lâm 10 

5 Công ty TNHH Regina Miracle 

International Hưng Yên 

Lô đất số L6, Khu công nghiệp dệt 

may Phố Nối B, Phường Dị Sử, Thị 

xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 

10 

6 Công ty TNHH Dệt may Lee 

Hing Việt Nam 

Lô 4, KCN Dệt may Phố Nối B, Dị 

Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên 

10 

7 Công ty CP Kính An toàn Việt 

Nhật 

Km29+500, QL5A, Cầu Lường, Bạch 

Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên 

10 

8 Công ty TNHH Taeyang Việt 

Nam 

Đường 206, Khu công nghiệp Phố 

Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn 

Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

10 

9 Công ty TNHH Dorco Vina Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, 

Minh Hải, Văn Lâm 

10 

10 Công ty TNHH Linea Aqua Việt 

Nam 

Lô số L1, KCN Dệt May Phố Nối B, 

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên 

10 

11 Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Toyota Việt Nam 

Lô đất số A-1 VÀ A-2, Khu công 

nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, 

Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên 

10 

12 Công ty TNHH Dệt nhuộm 

Jasan Việt Nam 

KCN dệt may Phố Nối B, Liêu Xá, 

Yên Mỹ, Hưng Yên 

10 

13 Công ty TNHH Điện tử Annex Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, 

xã Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên  

10 

14 Công ty TNHH Hoya Glass Disk 

Việt Nam II 

Lô A9, KCN Thăng Long II, Liêu 

Xá, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

10 

15 Công ty TNHH Toto Việt Nam- 

Chi nhánh Hưng Yên 

Lô M7, M8, N3 và RE8 KCN Thăng 

Long II, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào 

10 

16 Công ty TNHH Hamaden Việt 

Nam 

Lô đất A4, KCN Thăng Long II, Yên 

Mỹ, Hưng Yên 

10 

17 Công ty TNHH Điện tử Canon 

Việt Nam 

Đường 206, Khu B, KCN Phố Nối A, 

Văn Lâm, Hưng Yên 

10 

18 Chi nhánh Hưng Yên - Công ty 

CP Daikin Air Conditioning 

(Vietnam) 

 Lô Q1, Khu Công nghiệp Thăng 

Long II - Xã Phùng Chí Kiên - Huyện 

Mỹ Hào - Hưng Yên 

10 

19 Công ty TNHH Musashi Auto 

Parts Việt Nam 

Lô G1, KCN Thăng Long II, xã Liêu 

Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên 

10 



 

 

2. Số đại biểu mỗi khối, địa phương, đơn vị 

 - Đại biểu Trung ương: 02 người. 

 - Đại biểu tỉnh, các sở, ngành, ban tổ chức: 30 người. 

 - Đại biểu 10 huyện, thành phố, mỗi đơn vị cử 04 người (40 người). 

 - Đại biểu xã, thị trấn, mỗi đơn vị cử 03 người (51 người). 

 - 20 doanh nghiệp: Mỗi đơn vị cử 10 người (200 người). 

 

20 Công ty TNHH Công nghiệp 

Fancy Việt Nam 

Đường E1, KCN Phố Nối A, Xã Lạc 

Đạo, Văn Lâm 

10 

21 Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

22 Xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

23 Xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

24 Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

25 Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

26 Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

27 Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

28 Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

29 Xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên 

Mỹ 

huyện Yên Mỹ 03 

30 Xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

31 Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

32 Xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

33 Xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

34 Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

35 Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

36 Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 

37 Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 03 



PHỤ LỤC 3 

BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:     /KH-HĐATVSLĐ ngày        /2024  của  

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Hưng Yên).    

 

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có). 

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động. 

4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác 

(nếu có). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm. 

2. Khó khăn, tồn tại. 

3. Kiến nghị, đề xuất. 

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động (thống kê 

theo Mẫu số 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU SỐ 1 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG 

(Kèm theo báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động) 

 

STT Các hoạt động Đơn vị Số 

lượng 

Ghi chú 

1 Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II 

năm 2024 hưởng ứng Tháng hành động 

lớp     

Tổng số người được huấn luyện, trong đó: người     

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công 

tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1) 

người     

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh 

lao động (nhóm 2) 

người     

Huấn luyện cho người lao động làm công việc 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động (nhóm 3) 

người     

Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động người     

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5) người     

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) người     

Huấn luyện cho người lao động làm việc không 

theo hợp đồng lao động (nếu có) 

Người     

2 Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin 

trên truyền hình, báo chí 

Tin, bài/ cuộc     

3 Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh 

áp phích) 

quyển/ tờ     

4 Phát động, triển khai các chiến dịch, phong 

trào thi đua về ATVSLĐ 

phong trào/ 

chiến dịch 

    

Số tập thể/ cá nhân tham gia Tập thể/ cá nhân     

5 Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động 

cuộc thi     

Số lượng người tham gia Người     

6 Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi cuộc thi     

Số lượng người tham gia người     

7 Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và 

từng ngành về an toàn, vệ sinh lao động được 

tổ chức trong Quý II. 

Cuộc     

Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra Cơ sở     

Số vi phạm được phát hiện Vi phạm     



8 Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện 

các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội 

quy, quy trình làm việc an toàn. 

      

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện Nguy cơ     

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được 

xây dựng, bổ sung 

Nội quy/ quy 

trình 

    

9 Quan trắc môi trường lao động       

Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi 

trường lao động 

Cơ sở     

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao 

động (đối với cơ sở sản xuất) 

Số cuộc     

10 Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động 

(Quý II năm) 

cuộc     

Tổng số người được khám người     

11 Số cơ sở sản xuất tổ chức Lễ phát động 

hưởng ứng Tháng hành động 

cuộc     

12 Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn Nạn nhân/gia đình     

13 Tổ chức hội thảo/hội nghị cuộc     

14 Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:       

Tập thể       

Cá nhân       

15 
Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II 

Trong đó: 
vụ   % tăng, 

giảm so 

với cùng 

kỳ Quý II 

năm 

trước 

Tổng số người bị tai nạn người   

Số người chết người   

Số người bị thương nặng người   

16 Kinh phí       

Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

đồng     

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp 

pháp khác (nếu có) 

đồng     

17 Các nội dung khác (nếu có)       
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